
PHỤ LỤC 

Điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp viên chức 

(Kèm theo Thông báo số  300   /TB-UBND ngày  31  /  10 /2024  

của UBND quận Tây Hồ) 

 

1. Vị trí Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) 

 Tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng III được quy định tại Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư số 01/2021/TT- BGDĐT, 02/2021/TT- BGDĐT, 

03/2021/TT- BGDĐT ngày 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, phổ thông công lập.  

Cụ thể: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.  

2. Vị trí giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29)  

Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng III được quy định tại Thông tư số 

02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư số 01/2021/TT- BGDĐT, 02/2021/TT- BGDĐT, 03/2021/TT- BGDĐT 

ngày 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo 

dục mầm non công lập, phổ thông công lập. 

Cụ thể: 

a. Giáo viên cơ bản: Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành Giáo dục Tiểu 

học đối với giáo viên văn hóa khối tiểu học. 

b. Giáo viên Âm nhạc: Có bằng đại học trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo 

viên môn Âm nhạc. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ 

GD&ĐT ban hành. 

c. Giáo viên Tiếng Anh: Có bằng đại học trở lên, thuộc ngành đào tạo 

giáo viên môn Tiếng Anh. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc ngành đào 

tạo giáo viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do 

Bộ GD&ĐT ban hành. 

d. Giáo viên Tin học và Công nghệ: Có bằng đại học trở lên, thuộc ngành 

đào tạo giáo viên môn Tin học và Công nghệ. Trường hợp chưa có bằng đại học 
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thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành. 

3. Vị trí giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32)  

Tiêu chuẩn giáo viên THCS hạng III được quy định tại Thông tư số 

03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư số 01/2021/TT- BGDĐT, 02/2021/TT- BGDĐT, 

03/2021/TT- BGDĐT ngày 02/02/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, phổ thông công lập.  

Cụ thể:  

a. Giáo viên Ngữ văn: Có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên môn Ngữ văn. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

b. Giáo viên Toán: Có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

môn Toán. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

c. Giáo viên Lịch sử: Có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên môn Lịch sử. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

d. Giáo viên Tiếng Anh: Có bằng đại học trở lên, thuộc ngành đào tạo 

giáo viên môn Tiếng Anh. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc ngành đào 

tạo giáo viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do 

Bộ GD&ĐT ban hành. 

đ. Giáo viên Giáo dục công dân: Có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào 

tạo giáo viên môn Giáo dục công dân. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

e. Giáo viên Vật lý: Có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên 

môn Vật lý. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 
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phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

f. Giáo viên Hoá học: Có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên môn Hoá học. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

g. Giáo viên Sinh học: Có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên môn Sinh học. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

h. Giáo viên Tin học: Có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 

viên môn Tin học. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

i. Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp: Có bằng đại học trở lên thuộc ngành 

đào tạo giáo viên môn Công nghệ. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

k. Giáo viên Giáo dục thể chất: Có bằng đại học trở lên, thuộc ngành đào 

tạo giáo viên môn Giáo dục thể chất. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 

chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành. 

l. Giáo viên Âm nhạc: Có bằng đại học trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo 

viên môn Âm nhạc. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ 

GD&ĐT ban hành. 

m. Giáo viên Mỹ thuật: Có bằng đại học trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo 

viên môn Mỹ thuật. Trường hợp chưa có bằng đại học thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ 

GD&ĐT ban hành. 

4. Kế toán viên trung cấp (06.032) 

 Tiêu chuẩn chức danh Kế toán viên trung cấp được quy định tại Thông tư 

số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu 
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chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên 

ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.  

Cụ thể: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, 

kiểm toán, tài chính. 

5. Chức danh Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008) 

Tiêu chuẩn Văn thư viên trung cấp được quy định tại Thông tư số 

02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành 

hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV 

ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 

và công chức chuyên ngành văn thư. 

Cụ thể: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên 

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp./.  

 

 

 

 

 

 

 

 


